Giáo viên: Trần Thị Bích Ngọc
Giáo án Tiếng Việt lớp 1
Bài 41: ui, ưi
Môn: Tiếng Việt
Lớp: 1       Thời gian: 35 phút

1. Mục tiêu bài học
· Kiến thức:
· Nhận biết và đọc đúng vần ui và ưi.
· Biết cách ghép vần và đọc đúng các từ chứa vần ui, ưi.
· Đọc trơn câu, đoạn chứa các từ có vần ui, ưi.
· Kỹ năng:
· Phát âm đúng vần ui, ưi.
· Viết đúng vần ui, ưi và từ ứng dụng.
· Phát triển kỹ năng đọc hiểu, nghe và nói.
· Thái độ:
· Tích cực tham gia học tập, hứng thú với môn Tiếng Việt.

2. Chuẩn bị
· Bảng phụ có viết sẵn các vần ui, ưi và từ ví dụ.
· Tranh minh họa từ chứa vần ui, ưi (ví dụ: vui, rơi, lùi, cưới...)
· Vở tập viết, bảng con, phấn màu.

3. Tiến trình dạy học
3.1. Ổn định tổ chức (2 phút)
· Kiểm tra sĩ số, tạo không khí vui vẻ.
· Hát hoặc trò chuyện nhẹ nhàng để học sinh tập trung.
3.2. Kiểm tra bài cũ (3 phút)
· Yêu cầu học sinh đọc lại các vần và từ đã học ở bài trước.
· Gọi 2-3 học sinh lên bảng viết từ có vần đã học.
3.3. Giới thiệu bài mới (2 phút)
· Giáo viên giới thiệu: Hôm nay chúng ta học bài mới về 2 vần mới rất hay là ui và ưi.

3.4. Hoạt động dạy học
Hoạt động 1: Giới thiệu vần ui, ưi (10 phút)
· Giáo viên viết vần ui, ưi lên bảng.
· Hướng dẫn học sinh đọc từng vần: ui, ưi.
· Cho học sinh phân biệt sự khác nhau về cách phát âm.
· Đưa ra ví dụ từng từ có vần ui, ưi (ví dụ: vui, rơi, lùi, cưới, ...).
· Yêu cầu học sinh phát âm và đọc từ theo nhóm và cá nhân.
Hoạt động 2: Ghép vần và đọc từ (8 phút)
· GV phát cho học sinh bảng con.
· Học sinh tự ghép và viết các từ có vần ui, ưi.
· GV gọi học sinh đọc to từ vừa ghép.
· GV hướng dẫn học sinh nhận diện từ chứa vần ui, ưi trong đoạn văn ngắn.
Hoạt động 3: Luyện đọc câu, đoạn văn (7 phút)
· GV đọc mẫu câu chứa từ có vần ui, ưi.
· Học sinh đọc đồng thanh, đọc cá nhân.
· GV hỏi hiểu nghĩa câu, giúp học sinh nắm ý.
· Ví dụ câu: "Chú bé rất vui khi cưới bạn."

3.5. Củng cố - Dặn dò (3 phút)
· Ôn lại vần ui, ưi và từ khóa.
· Giao bài tập về nhà: Viết lại các từ có vần ui, ưi, đọc lại đoạn văn.
· Nhắc nhở học sinh chuẩn bị bài tiếp theo.

4. Rút kinh nghiệm
· Ghi chú điểm mạnh, điểm cần cải thiện sau giờ dạy.
Slide 1: Tiêu đề
· Tiếng Việt Lớp 1
· Bài 41: ui, ưi
· Giáo viên: [Tên giáo viên]
· Học kỳ: [HK1/2]

Slide 2: Mục tiêu bài học
· Nhận biết và đọc đúng vần ui, ưi
· Ghép vần và đọc từ chứa vần ui, ưi
· Đọc câu, đoạn chứa từ có vần ui, ưi
· Viết đúng các từ có vần ui, ưi

Slide 3: Giới thiệu vần ui, ưi
· Vần ui
· Vần ưi
· (Hiển thị to rõ ràng, màu sắc khác nhau)
· Phát âm mẫu: "ui", "ưi"

Slide 4: Ví dụ từ chứa vần ui
· vui
· lùi
· tui
(Ảnh minh họa nhỏ bên cạnh mỗi từ)

Slide 5: Ví dụ từ chứa vần ưi
· cưới
· rơi
· rưi (nếu dùng từ phù hợp, hoặc có thể thay bằng từ khác)
(Ảnh minh họa bên cạnh)

Slide 6: Phân biệt ui và ưi
· ui: phát âm bằng miệng rộng
· ưi: phát âm bằng miệng hơi tròn
· (Có icon miệng minh họa)
· Thử phát âm cùng giáo viên

Slide 7: Ghép vần với ui, ưi
· ghép các âm: b + ui = bui
· ghép các âm: c + ưi = cưi (nếu có từ phù hợp)
· Bài tập nhỏ: học sinh đọc theo

Slide 8: Đọc câu mẫu
· Câu 1: “Chú bé rất vui.”
· Câu 2: “Cô gái cưới bạn.”
· (Kèm tranh minh họa)
· Học sinh đọc theo

Slide 9: Luyện viết
· Viết vần ui, ưi trên bảng con
· Viết từ: vui, lùi, cưới, rơi
· Hình minh họa bút viết

Slide 10: Củng cố và dặn dò
· Ôn lại: ui, ưi và các từ đã học
· Bài tập về nhà: Viết và đọc lại từ chứa vần ui, ưi
· Hẹn gặp lại bài tiếp theo!
🎲 Tên trò chơi: “Tìm nhà cho vần ui – ưi”
🎯 Mục tiêu:
· Giúp học sinh phân biệt đúng hai vần ui và ưi
· Rèn kỹ năng đọc, phát hiện từ và phản xạ nhanh
· Tạo không khí học tập vui vẻ, tích cực

🎮 Cách chơi:
🔸 Chuẩn bị:
· 2 “ngôi nhà” làm bằng bìa màu, ghi sẵn chữ to:
🏠 Nhà ui – màu xanh
🏠 Nhà ưi – màu đỏ
· 10–12 tấm thẻ ghi từ (trên bìa hoặc giấy cứng), ví dụ:
· vui, lùi, chuối, tui
· cưới, rơi, tưới, mười
· Có thể chuẩn bị hình ảnh minh họa cho từ (tùy điều kiện lớp)

🔸 Luật chơi:
1. Chia lớp thành 2 đội (mỗi đội 4–5 học sinh)
2. Giáo viên đặt tất cả thẻ từ lên bàn (xáo trộn)
3. Khi có hiệu lệnh “Bắt đầu!”, từng học sinh lên chọn một thẻ từ và “chạy về đúng ngôi nhà” của từ đó (ui hoặc ưi)
4. Đội nào đặt đúng nhiều từ hơn và nhanh hơn là đội chiến thắng

📝 Biến thể (nếu dạy online hoặc cần đổi mới):
· Học sinh kéo thả từ vào đúng “ngôi nhà” trong phần mềm như PowerPoint, Wordwall hoặc Quizziz
· Thi đọc từ: Giáo viên đọc to từ → học sinh giơ bảng ghi “ui” hoặc “ưi” thật nhanh

🏆 Khen thưởng:
· Đội thắng được sticker, huy hiệu “Siêu nhanh trí”, hoặc tràng pháo tay từ lớp

✅ Lợi ích:
· Tăng khả năng phân biệt âm vần
· Tạo tinh thần làm việc nhóm
· Khuyến khích học sinh hoạt động và tư duy linh hoạt

